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Loại đất Diện tích Ghi chú

1 216 17 w6kb46tqpbpb Tân Thành 23 CQP 231547,2 Đợt 2

2 363 5 w6kb46m8g5bp Tân Thành 4 ODT 511,6 Đợt 2

3 363 10 w6kb46kb7nkp Tân Thành 4 ODT 114,4 Đợt 2

4 363 38 w6kb46jt1z00 Tân Thành 4 ODT 82,3 Đợt 2

5 363 88 w6kb46n4t4zz Tân Thành 4 ODT 116,9 Đợt 2

6 363 111 w6kb46njsv00 Tân Thành 4 ODT 207,9 Đợt 2

7 363 16 w6kb46hzsmzz Tân Thành 4 TSC 186,4 Đợt 2

8 363 18 w6kb46m0ph00 Tân Thành 4 CAN 3994,6 Đợt 2

9 363 43 w6kb46njwg00 Tân Thành 4 ODT 237,6 Đợt 2

10 363 54 w6kb46j7ztbp Tân Thành 4 ODT 272,3 Đợt 2

11 363 123 w6kb46m99c00 Tân Thành 4 ODT 114,7 Đợt 2

12 363 125 w6kb46m9sszz Tân Thành 4 ODT 221,3 Đợt 2

13 207 74 w6kb46ghsupb Tân Thành 20 CLN 2787,7 Đợt 2

14 207 112 w6kb47n736cj Tân Thành 20 CQP 557,7 Đợt 2

15 207 400 w6kb47n73qbp Tân Thành 20 ODT 533 Đợt 2

16 207 63 w6kb47jerc00 Tân Thành 20 ODT 667 Đợt 2

17 207 67 w6kb47jgkwzz Tân Thành 20 ODT 245,4 Đợt 2

18 207 105 w6kb47n45mzz Tân Thành 20 BHK 353,7 Đợt 2

19 207 114 w6kb47hcr4tb Tân Thành 20 ODT 163,8 Đợt 2

20 381 3 w6kb49gz9tbp Tân Thành 8 ODT 232,6 Đợt 2

21 374 41 w6kb43fqxjdu Tân Thành 14 ODT+HNK 326,3 Đợt 2

22 374 72 w6kb43cfv9bp Tân Thành 14 ODT 253,6 Đợt 2

23 374 76 w6kb43fc1zzz Tân Thành 14 ODT 2904,7 Đợt 2

24 374 77 w6kb43f66000 Tân Thành 14 DGD 7391,5 Đợt 2

25 374 141 w6kb43fz40zz Tân Thành 14 ODT 79,1 Đợt 2

26 374 196 w6kb43c2dd00 Tân Thành 14 ODT 237,5 Đợt 2

27 374 230 w6kb43cqk47z Tân Thành 14 CLN 12,9 Đợt 2

28 374 231 w6kb43cqm1s0 Tân Thành 14 CLN 12,5 Đợt 2

29 374 57 w6kb43ft0tbp Tân Thành 14 ODT 188,6 Đợt 2

30 374 66 w6kb43cskd00 Tân Thành 14 ODT 346,9 Đợt 2

31 374 75 w6kb43ff3tbp Tân Thành 14 ODT 282,8 Đợt 2

32 374 118 w6kb439mgqpb Tân Thành 14 ODT 239,4 Đợt 2

33 374 136 w6kb43fpk700 Tân Thành 14 ODT 75,2 Đợt 2

34 374 142 w6kb43fy7s7z Tân Thành 14 ODT 53,3 Đợt 2

35 374 180 w6kb439mwtbp Tân Thành 14 ODT 209,2 Đợt 2

36 374 194 w6kb43dhc6bp Tân Thành 14 ODT 68,8 Đợt 2

37 374 254 w6kb43fxmw00 Tân Thành 14 ODT 291,2 Đợt 2

38 374 255 w6kb43fzd6pb Tân Thành 14 ODT 215,3 Đợt 2

39 374 265 w6kb43dn4xvb Tân Thành 14 ODT 17,6 Đợt 2

40 374 286 w6kb43fge8pc Tân Thành 14 ODT 1109,9 Đợt 2

41 374 267 w6kb439ytr00 Tân Thành 14 BHK 88,5 Đợt 2

42 374 268 w6kb439wjkf0 Tân Thành 14 BHK 6,6 Đợt 2

43 374 269 w6kb43dnj2q0 Tân Thành 14 BHK 9,3 Đợt 2

44 374 284 w6kb43cbdz1g Tân Thành 14 ODT 65,2 Đợt 2

45 374 285 w6kb43c8xmpt Tân Thành 14 ODT 124,2 Đợt 2

46 217 4 w6kb4dbdf2bp Tân Thành 22 ODT 182,4 Đợt 2

47 217 10 w6kb4dc3kpbp Tân Thành 22 TSC 23244,7 Đợt 2

48 217 67 w6kb46rqcn7z Tân Thành 22 ODT 149 Đợt 2

49 217 73 w6kb46x056pb Tân Thành 22 ODT 327,6 Đợt 2
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50 217 100 w6kb4d2wzvs0 Tân Thành 22 ODT 137,2 Đợt 2

51 217 106 w6kb4dbu0peb Tân Thành 22 ODT 167,8 Đợt 2

52 217 131 w6kb46ry2q7z Tân Thành 22 ODT 98,2 Đợt 2

53 217 139 w6kb4d8hyybp Tân Thành 22 ODT 84,4 Đợt 2

54 217 152 w6kb4d8kb1pb Tân Thành 22 ODT 83,2 Đợt 2

55 217 13 w6kb46xvr5bp Tân Thành 22 ODT 6521,3 Đợt 2

56 217 37 w6kb46xdq000 Tân Thành 22 ODT 5963,3 Đợt 2

57 217 50 w6kb4d91vbpb Tân Thành 22 DGD 8145,2 Đợt 2

58 217 74 w6kb46rp6reb Tân Thành 22 ODT 92,4 Đợt 2

59 217 81 w6kb46rqhtkp Tân Thành 22 ODT 175 Đợt 2

60 217 103 w6kb4d2qwhzz Tân Thành 22 ODT 88,5 Đợt 2

61 217 149 w6kb4d8jqubp Tân Thành 22 ODT 81 Đợt 2

62 217 150 w6kb4d8m0ppb Tân Thành 22 ODT 83,4 Đợt 2

63 217 153 w6kb4d8hwbbp Tân Thành 22 ODT 82,6 Đợt 2

64 217 155 w6kb4d85yubp Tân Thành 22 ODT 168,2 Đợt 2

65 217 181 w6kb4db29h00 Tân Thành 22 CAN 546,8 Đợt 2

66 217 183 w6kb4db8bmzz Tân Thành 22 CAN 668,4 Đợt 2

67 217 197 w6kb4d8d4reb Tân Thành 22 ODT 94,1 Đợt 2

68 360 10 w6kb462wp8zz Tân Thành 1 ODT 161,7 Đợt 2

69 360 21 w6kb462j3hnp Tân Thành 1 ODT 16,1 Đợt 2

70 360 67 w6kb462b5cs0 Tân Thành 1 ODT 209,4 Đợt 2

71 360 93 w6kb461he700 Tân Thành 1 ODT 185,5 Đợt 2

72 360 132 w6kb44rfkz00 Tân Thành 1 ODT 112,5 Đợt 2

73 360 140 w6kb4629sqbp Tân Thành 1 ODT 51,6 Đợt 2

74 360 146 w6kb460pu1pb Tân Thành 1 ODT 150,4 Đợt 2

75 360 178 w6kb4601by7z Tân Thành 1 ODT 156,4 Đợt 2

76 360 181 w6kb462qeb7z Tân Thành 1 ODT 46,6 Đợt 2

77 360 474 w6kb460fegs0 Tân Thành 1 ODT 39,5 Đợt 2

78 360 489 w6kb462un8s0 Tân Thành 1 ODT 63,1 Đợt 2

79 360 490 w6kb462gzubp Tân Thành 1 ODT 76 Đợt 2

80 360 562 w6kb462s1mzz Tân Thành 1 ODT+HNK 175,8 Đợt 2

81 360 5 w6kb462q5z00 Tân Thành 1 ODT 89,1 Đợt 2

82 360 7 w6kb462qmybp Tân Thành 1 ODT 190,4 Đợt 2

83 360 27 w6kb4634zppb Tân Thành 1 ODT 84,5 Đợt 2

84 360 30 w6kb462getbp Tân Thành 1 ODT 308,5 Đợt 2

85 360 56 w6kb46282z00 Tân Thành 1 ODT 248,8 Đợt 2

86 360 58 w6kb4622km00 Tân Thành 1 ODT 511,5 Đợt 2

87 360 61 w6kb44rbvmzz Tân Thành 1 ODT 364,3 Đợt 2

88 360 105 w6kb4607w700 Tân Thành 1 CLN 88,9 Đợt 2

89 360 122 w6kb462tz9pb Tân Thành 1 ODT 137,7 Đợt 2

90 360 137 w6kb462fu0zz Tân Thành 1 ODT 148,7 Đợt 2

91 360 148 w6kb460rbtpb Tân Thành 1 ODT 132,5 Đợt 2

92 360 473 w6kb4634ckbp Tân Thành 1 ODT 169,3 Đợt 2

93 360 475 w6kb460dv4zz Tân Thành 1 ODT 47,8 Đợt 2

94 360 488 w6kb462gt8eb Tân Thành 1 ODT 56,8 Đợt 2

95 360 497 w6kb44ru13zz Tân Thành 1 ODT 301,8 Đợt 2

96 360 498 w6kb44rg22bp Tân Thành 1 ODT 97,8 Đợt 2

97 360 504 w6kb462m7zz9 Tân Thành 1 ODT 3,1 Đợt 2

98 360 505 w6kb462mqdzz Tân Thành 1 ODT 95,1 Đợt 2

99 360 507 w6kb460gr0eb Tân Thành 1 ODT 125,9 Đợt 2

100 360 537 w6kb4622ytbp Tân Thành 1 ODT 143,6 Đợt 2

101 360 8000 w6kb4624nxy0 Tân Thành 1 BHK 6,3 Đợt 2



102 367 17 w6kb4d4tj3zz Tân Thành 7 ODT 310,4 Đợt 2

103 367 71 w6kb4d4psupb Tân Thành 7 TSC 1507,4 Đợt 2

104 367 91 w6kb4d4whm00 Tân Thành 7 ODT 111,9 Đợt 2

105 367 107 w6kb4d38hybp Tân Thành 7 ODT 57,1 Đợt 2

106 367 121 w6kb4d4m05pb Tân Thành 7 ODT 204,9 Đợt 2

107 367 370 w6kb4d45vzc7 Tân Thành 7 ODT 295,4 Đợt 2

108 367 13 w6kb4d4nwmzz Tân Thành 7 TSC 231,3 Đợt 2

109 367 16 w6kb4d4wp8zz Tân Thành 7 ODT 457,2 Đợt 2

110 367 36 w6kb4d4728zz Tân Thành 7 ODT 301,4 Đợt 2

111 367 46 w6kb4d44cd00 Tân Thành 7 ODT 133,3 Đợt 2

112 367 65 w6kb4d4e5xs0 Tân Thành 7 ODT 99,1 Đợt 2

113 367 85 w6kb4d4wzkbp Tân Thành 7 ODT 86,8 Đợt 2

114 367 117 w6kb4d3dhftz Tân Thành 7 ODT 63,2 Đợt 2

115 367 118 w6kb4d3dtukp Tân Thành 7 ODT 65,5 Đợt 2

116 367 119 w6kb4d1xyzkm Tân Thành 7 BHK 1,2 Đợt 2

117 367 123 w6kb4d3bft4u Tân Thành 7 BHK 11,7 Đợt 2

118 223 60 w6kb1cpwt9pb Tân Thành 30 CLN 223 Đợt 2

119 223 1 w6kb1cptkv00 Tân Thành 30 LUC 176,9 Đợt 2

120 223 13 w6kb1cpuvbpb Tân Thành 30 CLN 2765,1 Đợt 2

121 223 17 w6kb41036300 Tân Thành 30 ODT 292,6 Đợt 2

122 223 20 w6kb4103g7s0 Tân Thành 30 ODT 256,3 Đợt 2

123 223 45 w6kb1cp72gzz Tân Thành 30 CLN 778,9 Đợt 2

124 223 61 w6kb1cpy43zz Tân Thành 30 LUC 928,6 Đợt 2

125 223 8000 w6kb410xsz00 Tân Thành 30 CLN 197,7 Đợt 2

126 378 1 w6kb49br9zzz Tân Thành 10 TSC 8208,6 Đợt 2

127 378 7 w6kb4d11h8zz Tân Thành 10 ODT 83,3 Đợt 2

128 378 34 w6kb49bkqupb Tân Thành 10 ODT 1153 Đợt 2

129 378 43 w6kb49b9hd00 Tân Thành 10 BHK 857,3 Đợt 2

130 378 45 w6kb4d0b9ppb Tân Thành 10 ODT 217,1 Đợt 2

131 378 56 w6kb49byjtpb Tân Thành 10 ODT 70 Đợt 2

132 378 232 w6kb4d11724u Tân Thành 10 BHK 16,7 Đợt 2

133 378 18 w6kb49cjf6pb Tân Thành 10 ODT 679,7 Đợt 2

134 378 19 w6kb49bvyubp Tân Thành 10 ODT 129,1 Đợt 2

135 378 33 w6kb49be7mzz Tân Thành 10 TSC 298,8 Đợt 2

136 378 66 w6kb49chn3zz Tân Thành 10 ODT 299,3 Đợt 2

137 378 69 w6kb49bvffbp Tân Thành 10 BHK 297,7 Đợt 2

138 378 253 w6kb49cj85kp Tân Thành 10 BHK 11,8 Đợt 2

139 385 11 w6kb43s3jm00 Tân Thành 17 ODT 152,7 Đợt 2

140 385 29 w6kb437mfd00 Tân Thành 17 ODT 390,9 Đợt 2

141 385 96 w6kb43g8ebpb Tân Thành 17 DKV 17167,4 Đợt 2

142 385 98 w6kb437sz2bp Tân Thành 17 ODT 184,9 Đợt 2

143 385 99 w6kb437tgxpb Tân Thành 17 ODT 85,1 Đợt 2

144 385 4 w6kb43se95eb Tân Thành 17 ODT 110,5 Đợt 2

145 385 10 w6kb43e9pbpb Tân Thành 17 CLN 36710,9 Đợt 2

146 385 14 w6kb43kx3d00 Tân Thành 17 ODT 499,5 Đợt 2

147 385 44 w6kb43ks01pb Tân Thành 17 ODT 469,2 Đợt 2

148 385 56 w6kb4376jzzz Tân Thành 17 TSC 5150,6 Đợt 2

149 385 65 w6kb43k4p8zz Tân Thành 17 ODT 538,5 Đợt 2

150 385 69 w6kb437tswkp Tân Thành 17 ODT 69,2 Đợt 2

151 385 70 w6kb437vjc00 Tân Thành 17 ODT 93,6 Đợt 2

152 385 71 w6kb43756300 Tân Thành 17 ODT 166,3 Đợt 2

153 385 109 w6kb437v5zeb Tân Thành 17 ODT 27 Đợt 2



154 386 29 w6kb43t9ygzz Tân Thành 18 TON 1196,3 Đợt 2

155 386 69 w6kb43mpkqeb Tân Thành 18 ODT 179,3 Đợt 2

156 386 120 w6kb43scb3zz Tân Thành 18 BHK 852,1 Đợt 2

157 386 121 w6kb43sbb3zz Tân Thành 18 BHK 352,5 Đợt 2

158 386 7000 w6kb43kv1g00 Tân Thành 18 ODT 179,2 Đợt 2

159 386 16 w6kb43t5pwzz Tân Thành 18 ODT 162,2 Đợt 2

160 386 18 w6kb43t4tqs0 Tân Thành 18 ODT 102,6 Đợt 2

161 386 62 w6kb43kedws0 Tân Thành 18 ODT 162,7 Đợt 2

162 386 63 w6kb43kegn7z Tân Thành 18 ODT 173,3 Đợt 2

163 386 64 w6kb43ks7e34 Tân Thành 18 ODT 327,8 Đợt 2

164 386 130 w6kb43ksy92n Tân Thành 18 ODT 46,5 Đợt 2

165 227 1 w6kb435pf000 Tân Thành 35 ODT 3011,8 Đợt 2

166 227 13 w6kb435w59bp Tân Thành 35 ODT 530,7 Đợt 2

167 227 41 w6kb434grqbp Tân Thành 35 BHK 148,9 Đợt 2

168 227 47 w6kb435q6v8w Tân Thành 35 ODT 193,2 Đợt 2

169 227 8 w6kb43k04pbp Tân Thành 35 TSC 5688,4 Đợt 2

170 227 9 w6kb435vfgzz Tân Thành 35 ODT 1287,9 Đợt 2

171 227 14 w6kb435mp6pb Tân Thành 35 TSC 431,3 Đợt 2

172 227 16 w6kb435kktbp Tân Thành 35 TSC 348,5 Đợt 2

173 227 50 w6kb4354cxeb Tân Thành 35 ODT 58,6 Đợt 2

174 379 1 w6kb4d1cf9bp Tân Thành 9 ODT 330,3 Đợt 2

175 379 36 w6kb49fz24c3 Tân Thành 9 ODT+HNK 372,7 Đợt 2

176 379 41 w6kb49fw27n5 Tân Thành 9 ODT 106,3 Đợt 2

177 379 58 w6kb4d1bxneb Tân Thành 9 ODT 107,9 Đợt 2

178 379 85 w6kb49fu01pb Tân Thành 9 ODT 102,1 Đợt 2

179 379 93 w6kb49cvbybp Tân Thành 9 ODT 79,1 Đợt 2

180 379 201 w6kb49cwyfbp Tân Thành 9 ODT 74 Đợt 2

181 379 204 w6kb49grhm00 Tân Thành 9 ODT 212,2 Đợt 2

182 379 6 w6kb4d4294s0 Tân Thành 9 ODT 125,5 Đợt 2

183 379 37 w6kb49fzf9bp Tân Thành 9 ODT 300,5 Đợt 2

184 379 47 w6kb49fw53zz Tân Thành 9 ODT 291,2 Đợt 2

185 379 63 w6kb4d403g00 Tân Thành 9 ODT 92,3 Đợt 2

186 379 66 w6kb49cxsv7z Tân Thành 9 ODT 84,2 Đợt 2

187 379 67 w6kb49cz88eb Tân Thành 9 ODT 64,7 Đợt 2

188 379 75 w6kb49gq36pb Tân Thành 9 ODT 160,8 Đợt 2

189 379 76 w6kb49gmcfbp Tân Thành 9 ODT 272,4 Đợt 2

190 379 78 w6kb49ft70zz Tân Thành 9 ODT 98,8 Đợt 2

191 379 89 w6kb49gjn3zz Tân Thành 9 CLN 417,7 Đợt 2

192 379 91 w6kb49fg8w00 Tân Thành 9 ODT 245,2 Đợt 2

193 379 92 w6kb49fg09bp Tân Thành 9 ODT 468,4 Đợt 2

194 379 202 w6kb49cy92s0 Tân Thành 9 ODT 60,3 Đợt 2

195 379 203 w6kb4d50p0zz Tân Thành 9 ODT 80,5 Đợt 2

196 379 226 w6kb49cthtbp Tân Thành 9 ODT 318,8 Đợt 2

197 379 254 w6kb49fqmx18 Tân Thành 9 ODT 35,8 Đợt 2

198 211 5 w6kb44s5dveb Tân Thành 26 ODT 174 Đợt 2

199 211 12 w6kb447t2qpb Tân Thành 26 ODT 765,9 Đợt 2

200 211 18 w6kb447vz6kp Tân Thành 26 ODT 110,8 Đợt 2

201 211 19 w6kb44kn1ppb Tân Thành 26 ODT 328,2 Đợt 2

202 211 37 w6kb44hjufbp Tân Thành 26 ODT 140,3 Đợt 2

203 211 47 w6kb445mzkbp Tân Thành 26 ODT 158 Đợt 2

204 211 56 w6kb445t55bp Tân Thành 26 ODT 753,5 Đợt 2

205 211 58 w6kb445vx0zz Tân Thành 26 ODT 107,9 Đợt 2



206 211 74 w6kb44e8ygkp Tân Thành 26 ODT 135,7 Đợt 2

207 211 81 w6kb44kjr1eb Tân Thành 26 ODT 255,8 Đợt 2

208 211 97 w6kb4479k8zz Tân Thành 26 ODT 149,1 Đợt 2

209 211 98 w6kb4479j2bp Tân Thành 26 ODT 149,5 Đợt 2

210 211 118 w6kb445vmhzz Tân Thành 26 ODT 90,5 Đợt 2

211 211 122 w6kb445nbkbp Tân Thành 26 ODT 154,3 Đợt 2

212 211 126 w6kb444vxppb Tân Thành 26 ODT 152,7 Đợt 2

213 211 139 w6kb445hkf7z Tân Thành 26 ODT 150 Đợt 2

214 211 145 w6kb445zk9pb Tân Thành 26 ODT 126,1 Đợt 2

215 211 178 w6kb44kjtepb Tân Thành 26 ODT 221 Đợt 2

216 211 189 w6kb445k3hzz Tân Thành 26 ODT 133,6 Đợt 2

217 211 191 w6kb447dj87z Tân Thành 26 ODT 63 Đợt 2

218 211 199 w6kb44kh8r00 Tân Thành 26 ODT 371,4 Đợt 2

219 211 207 w6kb444v1700 Tân Thành 26 ODT 125,5 Đợt 2

220 211 212 w6kb444s0nkp Tân Thành 26 ODT 114,8 Đợt 2

221 211 215 w6kb445h3dkp Tân Thành 26 ODT 150 Đợt 2

222 211 216 w6kb444wj0eb Tân Thành 26 ODT 74,3 Đợt 2

223 211 228 w6kb445k0v00 Tân Thành 26 ODT 131,6 Đợt 2

224 211 230 w6kb44kngckp Tân Thành 26 ODT 121,8 Đợt 2

225 211 237 w6kb44kjg3zz Tân Thành 26 ODT 814,9 Đợt 2

226 211 261 w6kb445kxsbm Tân Thành 26 ODT 113,6 Đợt 2

227 211 17 w6kb447vuw00 Tân Thành 26 ODT 908,7 Đợt 2

228 211 38 w6kb44hj9tpb Tân Thành 26 ODT 142,1 Đợt 2

229 211 54 w6kb447e7qeb Tân Thành 26 ODT 211,9 Đợt 2

230 211 61 w6kb4473fv00 Tân Thành 26 ODT 229,3 Đợt 2

231 211 63 w6kb44546000 Tân Thành 26 CQP 3399 Đợt 2

232 211 90 w6kb447gneeb Tân Thành 26 ODT 111,7 Đợt 2

233 211 96 w6kb445m9ppb Tân Thành 26 ODT 200,6 Đợt 2

234 211 111 w6kb447c8qpb Tân Thành 26 ODT 328 Đợt 2

235 211 112 w6kb44e3yt7z Tân Thành 26 ODT 102,9 Đợt 2

236 211 121 w6kb445p1jpb Tân Thành 26 ODT 156,3 Đợt 2

237 211 123 w6kb444yxjpb Tân Thành 26 ODT 153,2 Đợt 2

238 211 128 w6kb444vudkp Tân Thành 26 ODT 116,2 Đợt 2

239 211 131 w6kb444vckbp Tân Thành 26 ODT 115,4 Đợt 2

240 211 138 w6kb445h74zz Tân Thành 26 ODT 300 Đợt 2

241 211 140 w6kb445hw5eb Tân Thành 26 ODT 135,8 Đợt 2

242 211 141 w6kb44efzxpb Tân Thành 26 ODT 112,1 Đợt 2

243 211 194 w6kb44hpy700 Tân Thành 26 ODT 370,7 Đợt 2

244 211 196 w6kb447ghjeb Tân Thành 26 ODT 242,5 Đợt 2

245 211 197 w6kb447ujy7z Tân Thành 26 ODT 120,3 Đợt 2

246 211 198 w6kb447gj5s0 Tân Thành 26 ODT 93,7 Đợt 2

247 211 217 w6kb44kp2k7z Tân Thành 26 ODT 108,8 Đợt 2

248 211 229 w6kb447w29pb Tân Thành 26 BHK 118,9 Đợt 2

249 362 1 w6kb466vq3zz Tân Thành 3 ODT 589,4 Đợt 2

250 362 4 w6kb467jstpb Tân Thành 3 ODT 309,8 Đợt 2

251 362 17 w6kb467fbmzz Tân Thành 3 ODT 214,5 Đợt 2

252 362 30 w6kb46753hzz Tân Thành 3 ODT 210,9 Đợt 2

253 362 31 w6kb466fyxpb Tân Thành 3 ODT 98,2 Đợt 2

254 362 38 w6kb4673xqpb Tân Thành 3 TSC 702,7 Đợt 2

255 362 45 w6kb466cnnzz Tân Thành 3 ODT 660,5 Đợt 2

256 362 50 w6kb46hrw4s0 Tân Thành 3 ODT 122,6 Đợt 2

257 362 66 w6kb46hmjxpb Tân Thành 3 ODT 104,1 Đợt 2



258 362 72 w6kb46hkj3zz Tân Thành 3 ODT 235,2 Đợt 2

259 362 84 w6kb4653wqbp Tân Thành 3 ODT 518,2 Đợt 2

260 362 88 w6kb46h52mzz Tân Thành 3 ODT 317,1 Đợt 2

261 362 92 w6kb46h7jqpb Tân Thành 3 ODT 185,2 Đợt 2

262 362 115 w6kb465x9kbp Tân Thành 3 ODT 145,6 Đợt 2

263 362 121 w6kb465kwc00 Tân Thành 3 ODT 182,9 Đợt 2

264 362 135 w6kb4676r2bp Tân Thành 3 ODT 68,8 Đợt 2

265 362 152 w6kb46h66y7z Tân Thành 3 ODT 89,8 Đợt 2

266 362 153 w6kb46h63ppb Tân Thành 3 ODT 131,5 Đợt 2

267 362 22 w6kb4677rdzz Tân Thành 3 ODT 167,3 Đợt 2

268 362 29 w6kb467574zz Tân Thành 3 ODT 251,6 Đợt 2

269 362 56 w6kb46hn7u7z Tân Thành 3 ODT 85,5 Đợt 2

270 362 60 w6kb465vxz00 Tân Thành 3 ODT 83,7 Đợt 2

271 362 65 w6kb46hmunzz Tân Thành 3 ODT 144,1 Đợt 2

272 362 85 w6kb4655q000 Tân Thành 3 TSC 3808,2 Đợt 2

273 362 101 w6kb466fvr00 Tân Thành 3 ODT 87,4 Đợt 2

274 362 102 w6kb46740n7z Tân Thành 3 ODT 178,6 Đợt 2

275 362 110 w6kb465r9ppb Tân Thành 3 ODT 84,2 Đợt 2

276 362 114 w6kb465rzwzz Tân Thành 3 ODT 82,6 Đợt 2

277 362 117 w6kb465k6bbp Tân Thành 3 ODT 186,6 Đợt 2

278 362 127 w6kb46ht1xpb Tân Thành 3 ODT 117 Đợt 2

279 362 130 w6kb4657w300 Tân Thành 3 ODT 167,5 Đợt 2

280 362 134 w6kb4676m8zz Tân Thành 3 ODT 80,2 Đợt 2

281 362 145 w6kb465e3xpb Tân Thành 3 ODT 101 Đợt 2

282 362 147 w6kb46he9df0 Tân Thành 3 ODT 23,8 Đợt 2

283 362 154 w6kb465s41pb Tân Thành 3 ODT 268,1 Đợt 2

284 362 155 w6kb465tfubp Tân Thành 3 ODT 315,7 Đợt 2

285 362 166 w6kb46hjwtbp Tân Thành 3 ODT 253,3 Đợt 2

286 362 6020 w6kb465yq6kp Tân Thành 3 BHK 8 Đợt 2

287 362 6021 w6kb465ym41z Tân Thành 3 BHK 10,4 Đợt 2

288 373 3 w6kb46037tbp Tân Thành 15 ODT 399 Đợt 2

289 373 7 w6kb460c2c00 Tân Thành 15 ODT 205,8 Đợt 2

290 373 59 w6kb41zs6upb Tân Thành 15 ODT 1996,7 Đợt 2

291 373 62 w6kb43b5wqpb Tân Thành 15 ODT 273,9 Đợt 2

292 373 93 w6kb43c0uwzz Tân Thành 15 ODT 187,3 Đợt 2

293 373 102 w6kb44p8jns0 Tân Thành 15 BHK 209,7 Đợt 2

294 373 111 w6kb43bmcqq0 Tân Thành 15 ODT 38,5 Đợt 2

295 373 113 w6kb43bm7bbp Tân Thành 15 ODT 72 Đợt 2

296 373 131 w6kb44pbk5pb Tân Thành 15 ODT 47,4 Đợt 2

297 373 141 w6kb41xzku3b Tân Thành 15 ODT 254,3 Đợt 2

298 373 158 w6kb4600927z Tân Thành 15 ODT 53,9 Đợt 2

299 373 215 w6kb46007q7z Tân Thành 15 ODT 95,8 Đợt 2

300 373 218 w6kb43bhue1z Tân Thành 15 BHK 58,9 Đợt 2

301 373 221 w6kb43bnjm3b Tân Thành 15 BHK 18,4 Đợt 2

302 373 228 w6kb43br4xpb Tân Thành 15 ODT 94 Đợt 2

303 373 231 w6kb41zycx99 Tân Thành 15 ODT 359,4 Đợt 2

304 373 8001 w6kb41zdkf3h Tân Thành 15 BHK 15 Đợt 2

305 373 1 w6kb4601hqpb Tân Thành 15 ODT 321 Đợt 2

306 373 25 w6kb4600nupb Tân Thành 15 ODT 698,9 Đợt 2

307 373 27 w6kb44pb7m00 Tân Thành 15 ODT 297,7 Đợt 2

308 373 46 w6kb43bkbqpb Tân Thành 15 ODT 271,9 Đợt 2

309 373 48 w6kb43cjtz00 Tân Thành 15 ODT 198,7 Đợt 2



310 373 80 w6kb43b6ptkp Tân Thành 15 ODT 77,7 Đợt 2

311 373 85 w6kb41z9r9pb Tân Thành 15 ODT 281,9 Đợt 2

312 373 92 w6kb43c17700 Tân Thành 15 ODT 182,7 Đợt 2

313 373 96 w6kb438rdmzz Tân Thành 15 BHK 537,9 Đợt 2

314 373 101 w6kb438q31s0 Tân Thành 15 ODT 112,4 Đợt 2

315 373 105 w6kb43bt7hzz Tân Thành 15 ODT 46,1 Đợt 2

316 373 106 w6kb43bt6kbp Tân Thành 15 ODT 153,9 Đợt 2

317 373 107 w6kb43btbbbp Tân Thành 15 ODT 169,4 Đợt 2

318 373 110 w6kb43bq0us0 Tân Thành 15 ODT 28,9 Đợt 2

319 373 114 w6kb43burys0 Tân Thành 15 ODT 106,9 Đợt 2

320 373 119 w6kb438npc00 Tân Thành 15 ODT 147,5 Đợt 2

321 373 120 w6kb438m3ppb Tân Thành 15 ODT 174,7 Đợt 2

322 373 122 w6kb44pcqjpb Tân Thành 15 ODT 47,2 Đợt 2

323 373 155 w6kb41zg53zz Tân Thành 15 ODT 525,3 Đợt 2

324 373 161 w6kb4600ctpb Tân Thành 15 ODT 53,3 Đợt 2

325 373 194 w6kb41zxxppb Tân Thành 15 ODT 275,7 Đợt 2

326 373 196 w6kb43bqbxkp Tân Thành 15 ODT 87,5 Đợt 2

327 373 199 w6kb46117h7z Tân Thành 15 ODT 43 Đợt 2

328 373 208 w6kb46117995 Tân Thành 15 ODT 14,4 Đợt 2

329 373 214 w6kb43b1cwv4 Tân Thành 15 ODT 56,1 Đợt 2

330 373 219 w6kb43bhtm00 Tân Thành 15 ODT 309,5 Đợt 2

331 373 229 w6kb43c5nwtz Tân Thành 15 CLN 31 Đợt 2

332 373 242 w6kb43c4fpyg Tân Thành 15 CLN 4,2 Đợt 2

333 373 8000 w6kb439nkcs0 Tân Thành 15 ODT 98,3 Đợt 2

334 373 8003 w6kb43bm3ybp Tân Thành 15 BHK 49,4 Đợt 2

335 215 82 w6kb46fmdupb Tân Thành 19 ODT 3429,3 Đợt 2

336 215 71 w6kb46fsqc00 Tân Thành 19 ODT 884,2 Đợt 2

337 215 79 w6kb46ftukkp Tân Thành 19 ODT 187,5 Đợt 2


